
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13C140210142 Đinh Văn Đần CSI13
2 13C140210160 Nguyễn Thị Hồng Phúc CSI13
3 13C140210167 Lê Thị Tiển CSI13
4 13C140210168 Mai Thị Phước Trang CSI13
5 14C140210029 Trần Duy Phúc CSI14 Học lại
6 14C140210006 Cao Văn Thạnh CSI14
7 14C140210035 Văn Thị Tiến CSI14
8 14C140210008 Nguyễn Thị Kiều Trinh CSI14 Học lại
9 14C140210045 Nguyễn Thị Vân CSI14 Học lại

10 14C140206003 Hồ Văn Đôi CSG14
11 14C140206004 Trương Quang Đồng CSG14
12 14C140206012 Phan Thanh Tân CSG14
13 14C140206014 Hồ Minh Tín CSG14
14 14C140206015 Hồ Quốc Tú CSG14
15 12C140212121 Lê Tấn Hà CSH12
16 13C140212161 Huỳnh ý Chí CSH13
17 13C140212166 Đỗ Thị Kim Kiều CSH13
18 13C140212169 Châu Thị Kim Loan CSH13
19 13C140212173 Lê Thị Phận CSH13
20 13C140212175 Nguyễn Thị Thu Sa CSH13
21 13C140212176 Trần Thị Kim Sang CSH13
22 13C140212177 Nguyễn Thu Sương CSH13
23 13C140212178 Nguyễn Minh Tâm CSH13
24 13C140212180 Võ Thị Thảo CSH13
25 13C140212183 Nguyễn Thị Thùy CSH13
26 13C140212189 Nguyễn Thị Viên CSH13
27 14C140212010 Lê Thị Mỹ Hạnh CSH14A
28 14C140212012 Nguyễn Thị Huyền CSH14A
29 14C140212031 Lê Thị Tình CSH14A
30 14C140212043 Lê Thị Kim Chi CSH14B
31 14C140212049 Võ Thị Hồng Đào CSH14B
32 14C140212048 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CSH14B Học lại
33 14C140212023 Nguyễn Thị Cẩm Giang CSH14B
34 14C140212052 Phạm Thị Hồng Hiếu CSH14B Học lại
35 14C140212082 Võ Thị Hoanh CSH14B Học lại
36 14C140212053 Nguyễn Thị Kim Huệ CSH14B
37 14C140212067 Trần Đức Minh Khôi CSH14B
38 14C140212078 Phạm Thị Liễu CSH14B
39 14C140212081 Phạm Thị Thanh Long CSH14B
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40 14C140212086 Trần Đức Tâm Lương CSH14B
41 14C140212062 Lê Thị Thanh Nga CSH14B
42 14C140212083 Nguyễn Thị Quỳnh Nga CSH14B
43 14C140212063 Nguyễn Thị Nhàn CSH14B
44 14C140212097 Phạm Thị Thùy Nương CSH14B
45 14C140212098 Đỗ Thị Phượng CSH14B
46 14C140212025 Lê Ngọc Sơn CSH14B
47 14C140212069 Lê Cẩm Thạch CSH14B
48 14C140212068 Võ Kim Thảo CSH14B
49 14C140212110 Phạm Thị Mỹ Trang CSH14B
50 14C140212070 Dương Thị Ngọc Trinh CSH14B
51 14C140212073 Nguyễn Thị Tuyết Trinh CSH14B
52 14C140212074 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CSH14B
53 14C140212111 Lê Thị Thúy Vân CSH14B
54 14C140212075 Phạm Thị Vân CSH14B Học lại
55 14C140212076 Trần Thị Vi CSH14B
56 12C140209044 Mai Thị Thuý Kiều CST12
57 12C140209064 Nguyễn Thị Cẩm Tiên CST12
58 12C140209069 Nguyễn Hữu Tuấn CST12
59 13C140209050 Đặng Thị Yến Anh CST13A
60 13C140209056 Nguyễn Nhất Duy CST13A
61 13C140209059 Nguyễn Quốc Hợp CST13A
62 13C140209062 Nguyễn Thị Bích Liên CST13A
63 13C140209068 Ngô Thị Thanh Nhân CST13A
64 13C140209072 Ngô Trọng Quyền CST13A
65 13C140209083 Đỗ Thị Kiều Trâm CST13A
66 13C140209089 Hồ Thị Mỹ Châu CST13B
67 13C140209096 Trần Thị Huyền CST13B
68 13C140209097 Tôn Thị Phương Lan CST13B
69 13C140209100 Nguyễn Thị My Ly CST13B
70 13C140209103 Nguyễn An Nguyên CST13B
71 13C140209104 Trần Thị Tú Nhi CST13B
72 13C140209105 Huỳnh Thị Nhớ CST13B
73 13C140209107 Nguyễn Thị Phấn CST13B
74 13C140209108 Phan Thị Ngọc Phượng CST13B
75 13C140209112 Hồ Thị Hồng Thịnh CST13B
76 13C140209118 Phạm Thị Trang CST13B
77 12C140211077 Hồ Văn Châu CSV12
78 12C140211079 Nguyễn Tấn Hải CSV12
79 12C140211106 Nguyễn Thị Trinh CSV12
80 12C140211111 Trần Thị Tuyết CSV12
81 14C140211003 Đinh Minh Giải CSV14
82 14C140211002 Nguyễn Thị Thúy Hằng CSV14
83 14C140211018 Phạm Thị Mỹ Hiền CSV14
84 14C140211007 Trần Thị Thanh Hòa CSV14
85 14C140211011 Hồ Văn Hồng CSV14
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86 14C140211015 Đinh Văn Nguyên CSV14
87 14C140211019 Đinh Thị Thi CSV14
88 14C140211038 Nguyễn Tấn Thiệu CSV14
89 14C140211046 Huỳnh Thị Tuyết CSV14
90 14C140211025 Nguyễn Đình Việt CSV14
91 14C140211034 Huỳnh Thị Vũ CSV14
92 14C140211028 Đặng Thị Bích Vương CSV14
93 14C140211048 Lê Thị Thanh Xuân CSV14
94 14C140214002 Phạm Thị Kim Hà CSKc14
95 14C140214007 Nguyễn Ngọc Mỹ CSKc14
96 14C140214011 Võ Văn Phấn CSKc14
97 14C140214014 Võ Viết Thịnh CSKc14
98 14C140214015 Trần Thị Quỳnh Trâm CSKc14
99 14C140214016 Nguyễn Thành Trung CSKc14

Danh sách này có 99 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
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